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(Xếp theo thứ tự a,b,c) 

7 – TỈNH AN GIANG 
Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các đặc khu: Thổ Châu, Phú Quốc và phường Rạch Giá. 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
CHÂU 
QUỲNH 
DAO 

18/5/1977 Nữ 
Việt 
Nam 

Khmer Không 

Phườ
ng 
Rạch 
Giá, 
tỉnh 
Kiên 
GIang 

Số 147 
đường 
Trương 
Định, 
phường 
Rạch 
Giá, tỉnh 
An 
Giang 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
sư 
phạm 
Ngữ 
văn; 
Thạc sĩ 
Quản 
lý giáo 
dục 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Đại 
học 
Ngôn 
ngữ 
Anh 

Bí thư 
Đảng ủy, 
Hiệu 
trưởng 
Trường 
THPT 
Ngô Sĩ 
Liên, 
phường 
Vĩnh 
Thông, 
tỉnh An 
Giang 

Trường 
THPT 
Ngô Sĩ 
Liên, 
phường 
Vĩnh 
Thông, 
tỉnh An 
Giang 

28/7/2005 
XIV, 
XV 

Không 

2 
NGUYỄN 
TIẾN HẢI 

31/8/1965 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phườ
ng 
Tân 
Thành
, tỉnh 
Cà 
Mau 

Số 444, 
đường 
Trần 
Hưng 
Đạo, 
Khóm 1, 
phường 
Tân 
Thành, 
tỉnh Cà 
Mau 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật; 
Thạc sĩ 
Quản 
lý hành 
chính 
công 

Thạc sĩ 
Cử 

nhân 
Tiếng 
Anh B 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Trung 
ương 
Đảng; Bí 
thư Tỉnh 
ủy An 
Giang 

Tỉnh ủy 
An Giang 

02/9/1986 Không Không 

3 
PHẠM 
VĂN 
THẮNG 

20/8/1974 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phườ
ng 
Đồng 
Sơn, 
tỉnh 

Số H66, 
Khu dân 
cư Thới 
An, 
Phường 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Quân 
sự 

Cử nhân 
Cao 
cấp 

Không 

Ủy viên 
Ban 
Thường 
vụ Đảng 
ủy Quân 

Ban Chỉ 
huy Bộ 
đội Biên 
phòng, 
Bộ Chỉ 

15/10/1998 Không Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

Quản
g Trị 

Thới An, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh 

sự tỉnh; 
Phó Bí 
thư Đảng 
ủy Ban 
Chỉ huy 
Bộ đội 
Biên 
phòng; 
Đại tá, 
Phó Chỉ 
huy 
trưởng 
Bộ Chỉ 
huy Quân 
sự tỉnh 
kiêm Chỉ 
huy 
trưởng 
Ban Chỉ 
huy Bộ 
đội Biên 
phòng 
tỉnh An 
Giang 

huy 
Quân sự 
tỉnh An 
Giang 
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Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Vĩnh Tế, Châu Đốc, Long Phú, Tân Châu và các xã: Vĩnh Xương, Khánh Bình, Phú Hữu, Nhơn Hội, Tân An, Châu Phong, An Phú, Vĩnh Hậu, Chợ Vàm, 

Phú Lâm, Hòa Lạc, Phú Tân, Bình Thạnh Đông, Phú An. 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
PHAN 
DUY 
BẰNG 

04/11/1989 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Long 
Phú 
Thuận
, tỉnh 
Đồng 
Tháp 

Số 5 
đường 
Lê Ngã, 
phường 
Bình 
Đức, tỉnh 
An 
Giang 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Marketi
ng; 
Thạc sĩ 
Quản 
trị kinh 
doanh-
markett
ing 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
IELTS 
7.0 

Ủy viên 
Ban 
Thường 
vụ Đảng 
ủy, Phó 
Chủ tịch 
Ủy ban 
Mặt trận 
Tổ quốc 
Việt Nam 
tỉnh; Bí 
thư Đảng 
ủy Ban 
Công tác 
Đoàn và 
Thanh 
thiếu nhi, 
Bí thư 
Tỉnh 
Đoàn An 
Giang 

Tỉnh 
Đoàn An 
Giang 

12/12/2014 Không Không 

2 
LƯƠNG 
QUỐC 
ĐOÀN 

21/12/1970 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Vũ 
Quý, 
tỉnh 
Hưng 
Yên 

Phòng 
2410, 
chung 
cư 
Hateco 
Laroma, 
số 4A 
Huỳnh 
Thúc 
Kháng, 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật 

Cử nhân 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Trung 
ương 
Đảng, Ủy 
viên Ban 
Thường 
vụ Đảng 

Trung 
ương Hội 
Nông 
dân Việt 
Nam 

06/10/1994 XV Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

phường 
Láng, 
thành 
phố Hà 
Nội 

ủy Mặt 
trận Tổ 
quốc, các 
đoàn thể 
Trung 
ương; 
Phó Chủ 
tịch Ủy 
ban 
Trung 
ương Mặt 
trận Tổ 
quốc Việt 
Nam, Bí 
thư Đảng 
ủy, Chủ 
tịch Ban 
Chấp 
hành 
Trung 
ương Hội 
Nông dân 
Việt Nam 

3 
TRÌNH 
LAM SINH 

01/01/1972 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Tân 
An, 
tỉnh 
An 
Giang 

Số nhà 
551, 
đường 
Võ Thị 
Sáu, 
khóm 
Đông An 
4, 
phường 
Long 
Xuyên, 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Hành 
chính; 
Đại học 
chuyên 
ngành 
Tổ 
chức; 
Thạc sĩ 
xây 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Giao 
tiếp cơ 
bản 
tiếng 
Anh 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ 
tỉnh; Bí 
thư Đảng 
ủy 
phường 
Châu 
Đốc, tỉnh 
An Giang 

Đảng ủy 
phường 
Châu 
Đốc, tỉnh 
An Giang 

20/8/1998 XV Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

tỉnh An 
Giang 

dựng 
Đảng 
và 
Chính 
quyền 
nhà 
nước 

 



114 
 

 

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Thới Sơn, Tịnh Biên, Chi Lăng và các xã: Mỹ Đức, Vĩnh Thạnh Trung, Thạnh Mỹ Tây, An Cư, Ba Chúc, Vĩnh Gia, Ô Lâm, Tri Tôn, Cô Tô, Óc Eo, Núi 

Cấm, Thoại Sơn, Định Mỹ, Tây Phú, Châu Phú, Bình Mỹ, Vĩnh Trạch, Phú Hòa. 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
PHẠM 
NGỌC 
HẢI 

17/8/1974 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Thái 
Thụy, 
tỉnh 
Hưng 
Yên 

A3-TT9, 
khu đô 
thị mới 
Xuân 
Phương, 
tổ 6, 
phường 
Xuân 
Phương, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật; 
Đại học 
chuyên 
ngành 
Hành 
chính 
học; 
Thạc sĩ 
Luật 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B2 

Ủy viên 
Ban 
Thường 
vụ Đảng 
ủy Ủy 
ban Quốc 
phòng, 
An ninh 
và Đối 
ngoại; Vụ 
trưởng 
Vụ Quốc 
phòng, 
An ninh 
và Đối 
ngoại 
thuộc Ủy 
ban Quốc 
phòng, 
An ninh 
và Đối 
ngoại của 
Quốc hội 

Vụ Quốc 
phòng, 
An ninh 
và Đối 
ngoại 
thuộc Ủy 
ban 
Quốc 
phòng, 
An ninh 
và Đối 
ngoại 
của Quốc 
hội 

29/12/2000 Không Không 

2 
HỒ ĐỨC 
THẮNG 

03/4/1983 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Quỳnh 
An, 
tỉnh 
Nghệ 
An 

A2 Dự 
án 1C 
106 
Đặng 
Thai 
Mai, 
phường 
Tây Hồ, 

12/12 

Tiến sĩ 
Khoa 
học 
máy 
tính 

Tiến sĩ 
Cao 
cấp 

Tiến sĩ 
- 
Tiếng 
Anh 

Bí thư 
Chi bộ , 
Viện 
trưởng 
Viện 
Công 
nghệ số 
và 

Viện 
Công 
nghệ số 
và 
Chuyển 
đổi số 
quốc gia 

03/02/2009 Không Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

Thành 
phố Hà 
Nội 

Chuyển 
đổi số 
quốc gia, 
Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

3 

PHẠM 
HUỲNH 
THANH 
VÂN 

04/10/1978 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh 
Công 
giáo 

Xã 
Vinh 
Kim, 
tỉnh 
Vĩnh 
Long 

Số nhà 
23, 
đường 
Lưu Hữu 
Phước, 
Tổ 154, 
Khóm 
Đông 
Thịnh 9, 
phường 
Long 
Xuyên, 
tỉnh An 
Giang 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
trồng 
trọt; 
Thạc sĩ 
phát 
triển 
nông 
thôn 
bền 
vững; 
Tiến sĩ 
nghiên 
cứu 
phát 
triển 

Tiến sĩ 
Trung 
cấp 

Tiến sĩ 
nghiên 
cứu 
phát 
triển - 
Tiếng 
Anh 

Ủy viên 
Chi bộ 8, 
Phó 
Trưởng 
Khoa 
Nông 
nghiệp - 
Tài 
nguyên 
thiên 
nhiên; 
Trưởng 
Bộ môn 
phát triển 
nông 
thôn - 
nông 
nghiệp 
bền 
vững, 
Trường 
Đại học 
An Giang 

Trường 
Đại học 
An Giang 

10/02/2014 Không Không 
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Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các phường: Bình Đức, Long Xuyên, Mỹ Thới và các xã: Vĩnh An, Vĩnh Hanh, Bình Hòa, Cần Đăng, An Châu, Nhơn Mỹ, Chợ Mới, Cù Lao Giêng, Long Điền, Mỹ Hòa 

Hưng, Hội An, Long Kiến. 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
TRƯƠNG 
HỒ HẢI 

17/02/1976 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Hoằng 
Hóa, 
tỉnh 
Thanh 
Hóa 

Phòng 
2601 A8 
An Bình 
City, 232 
Phạm 
Văn 
Đồng, 
phường 
Cầu 
Diễn, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
tiếng 
Anh; 
Thạc sĩ 
Luật; 
Tiến sĩ 
Luật 

Phó 
Giáo sư, 
Tiến sĩ 

Cao 
cấp 

Cử 
nhân 
tiếng 
Anh 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ, 
Phó Chủ 
nhiệm Ủy 
ban Kiểm 
tra Đảng 
ủy Học 
viện 
Chính trị 
Quốc gia 
Hồ Chí 
Minh; Bí 
thư Chi 
bộ, Viện 
trưởng 
Viện Nhà 
nước và 
Pháp 
luật, Học 
viện 
Chính trị 
Quốc gia 
Hồ Chí 
Minh 

Viện Nhà 
nước và 
Pháp 
luật, Học 
viện 
Chính trị 
Quốc gia 
Hồ Chí 
Minh 

02/7/2002 Không Không 

2 
TRỊNH 
TRUNG 
TÍN 

12/12/1983 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Chợ 
Mới, 
tỉnh 

19 Lê 
Phụng 
Hiểu, 
phường 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Kinh tế 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B1 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 

Sở Tài 
chính 
tỉnh An 
Giang 

03/02/2012 Không Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

An 
Giang 

Bình 
Đức, tỉnh 
An 
Giang 

ngoại 
thương
; Thạc 
sĩ Kinh 
tế quản 
trị kinh 
doanh 

Đảng bộ, 
Phó 
Giám đốc 
Sở Tài 
chính tỉnh 
An Giang 

3 
VÕ THỊ 
ÁNH 
XUÂN 

08/01/1970 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phườ
ng 
Thới 
Sơn, 
tỉnh 
An 
Giang 

Khách 
sạn 
Quân 
đội, số 
1A 
Nguyễn 
Tri 
Phương, 
phường 
Ba Đình, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
Sư 
phạm 
chuyên 
ngành 
Hóa 
học; 
Thạc sĩ 
Quản 
lý công 

Thạc sĩ 
Cử 

nhân 

Tiếng 
Anh C, 
B1 
Châu 
Âu 

Bí thư 
Trung 
ương 
Đảng, 
Phó Chủ 
tịch nước 
Cộng hòa 
xã hội 
chủ nghĩa 
Việt Nam; 
Phó Chủ 
tịch Hội 
đồng bầu 
cử quốc 
gia 

Cơ quan 
Chủ tịch 
nước 

20/12/1994 
XIV, 
XV 

Không 
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Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các phường: Tô Châu, Hà Tiên, Vĩnh Thông và các xã: Giang Thành, Hòa Điền, Tiên Hải, Vĩnh Điều, Kiên Lương, Hòn Đất, Bình Giang, Sơn Kiên, Bình Sơn, Hòn 

Nghệ, Sơn Hải, Mỹ Thuận, Tân Hội. 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
NGUYỄN 
VĂN HẬN 

19/8/1971 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Vĩnh 
Thanh
, tỉnh 
Cà 
Mau 

Số 368, 
đường 
Trần 
Văn 
Giàu, 
khu phố 
5, 
phường 
Rạch 
Giá, tỉnh 
An 
Giang 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Cảnh 
sát 
hình 
sự; 
Tiến sĩ 
Tội 
phạm 
học và 
Phòng 
ngừa 
tội 
phạm 

Tiến sĩ 
Cử 

nhân 

Tiếng 
Anh 
B2 

Uỷ viên 
Ban 
Thường 
vụ Tỉnh 
ủy; Bí thư 
Đảng ủy, 
Giám đốc 
Công an 
tỉnh An 
Giang 

Công an 
tỉnh An 
Giang 

20/3/1993 XV Không 

2 
LÊ 
TRUNG 
THÀNH 

16/5/1975 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Phúc 
Sơn, 
thành 
phố 
Hà 
Nội 

Phòng 
3208, 
Nhà A, 
Chung 
cư 
Thăng 
Long 
numbero
ne, 
phường 
Đại Mỗ, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Vật liệu 
xây 
dựng 
dân 
dụng 
và 
công 
nghiệp; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
Vật liệu 
xây 

Phó 
Giáo sư, 
Tiến sĩ 

Cao 
cấp 

Tiến sĩ 
- 
Tiếng 
Anh 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ 
Bộ Xây 
dựng; Bí 
thư Chi 
bộ, Vụ 
trưởng 
Vụ Khoa 
học, công 
nghệ, môi 
trường và 
Vật liệu 
xây 

Vụ Khoa 
học công 
nghệ, 
môi 
trường 
và Vật 
liệu xây 
dựng, Bộ 
Xây 
dựng 

07/3/2002 Không Không 



119 
 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

dựng; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
Xây 
dựng 

dựng, Bộ 
Xây 
dựng; 
Phó Chủ 
tịch Hội 
Vật liệu 
xây dựng 
Việt Nam 

3 
NGUYỄN 
DANH TÚ 

16/10/1981 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phườ
ng 
Hoàn 
Kiếm, 
thành 
phố 
Hà 
Nội 

Số nhà 
143 phố 
Khâm 
Thiên, 
phường 
Văn 
Miếu - 
Quốc Tử 
Giám, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật; 
Cử 
nhân 
tiếng 
Anh; 
Tiến sĩ 
Luật 

Tiến sĩ 
Cao 
cấp 

Cử 
nhân 
Tiếng 
Anh 

Ủy viên 
Ủy ban 
Kiểm tra 
Đảng ủy; 
Ủy viên là 
đại biểu 
Quốc hội 
hoạt 
động 
chuyên 
trách tại 
Ủy ban 
Pháp luật 
và Tư 
pháp của 
Quốc hội; 
Phó Chủ 
tịch 
Nhóm 
Nghị sĩ 
hữu nghị 
Việt Nam 
- Mexico; 
Phó Chủ 
tịch 
Nhóm đại 
biểu 

Ủy ban 
Pháp luật 
và Tư 
pháp của 
Quốc hội 

26/12/2006 XV Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

Quốc hội 
trẻ 
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Đơn vị bầu cử số 6: Gồm đặc khu Kiên Hải và các xã: Thạnh Lộc, Bình An, Châu Thành, Ngọc Chúc, Thạnh Đông, Thạnh Hưng, Tân Hiệp, Hòa Hưng, Giồng Riềng, Long Thạnh, Hòa Thuận, 

Vĩnh Hòa Hưng, Vĩnh Tuy, Định Hòa, Gò Quao. 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
NGUYỄN 
NGỌC 
HÙNG 

03/02/1975 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Bạch 
Hà, 
tỉnh 
Nghệ 
An 

Nhà D8, 
tập thể 
Văn 
phòng 
Chính 
phủ, phố 
Vạn 
Phúc, tổ 
28, 
phường 
Ngọc 
Hà, 
thành 
phố Hà 
Nội. 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật; 
Đại học 
chuyên 
ngành 
Hành 
chính, 
Thạc sĩ 
Luật 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ, 
Ủy viên 
Ủy ban 
Kiểm tra 
Đảng ủy 
Ủy ban 
Dân 
nguyện 
và Giám 
sát, Bí 
thư Chi 
bộ Dân 
nguyện, 
Vụ 
trưởng 
Vụ Dân 
nguyện 
và Giám 
sát thuộc 
Ủy ban 
Dân 
nguyện 
và Giám 
sát của 
Quốc hội. 

Vụ Dân 
nguyện 
và Giám 
sát thuộc 
Ủy ban 
Dân 
nguyện 
và Giám 
sát của 
Quốc hội 

27/02/2004 Không Không 

2 
LÝ ANH 
THƯ 

05/5/1976 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Hồ 
Thị 

Số nhà 
D8 - 43, 

12/12 
Đại học 
chuyên 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 

Ủy viên 
Ban 

Đoàn đại 
biểu 

13/7/2005 XV Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

Kỷ, 
tỉnh 
Cà 
Mau 

đường 
Lạc 
Hồng, 
Khu phố 
4, 
phường 
Rạch 
Giá, tỉnh 
An 
Giang 

ngành 
Tin 
học; 
Thạc sĩ 
Giáo 
dục 
học 

B2 
Châu 
Âu 

Chấp 
hành 
Đảng bộ 
tỉnh; Ủy 
viên Ban 
Thường 
vụ Đảng 
ủy Cơ 
quan 
Đoàn đại 
biểu 
Quốc hội 
và Hội 
đồng 
nhân 
dân, Phó 
Trưởng 
đoàn 
chuyên 
trách 
Đoàn đại 
biểu 
Quốc hội 
tỉnh An 
Giang; 
Ủy viên 
Ủy ban 
Văn hóa, 
Xã hội 
của Quốc 
hội 

Quốc hội 
tỉnh An 
Giang 

3 
NGUYỄN 
PHƯƠNG 
TUẤN 

20/3/1975 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phườ
ng 
Nam 
Hoa 

Số 11, 
ngõ 95, 
phố Linh 
Lang, 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
hệ sinh 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Thạc 
sĩ  - 
Tiếng 
Anh 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 

Ủy ban 
Khoa 
học, 
Công 

21/3/2006 
XIV, 
XV 

Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

Lư, 
tỉnh 
Ninh 
Bình. 

phường 
Giảng 
Võ, 
thành 
phố Hà 
Nội. 

thái và 
tính đa 
dạng 
sinh 
học; 
Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật; 
Thạc sĩ 
Khoa 
học 
ứng 
dụng. 

Đảng bộ, 
Phó Chủ 
nhiệm Ủy 
ban Khoa 
học, 
Công 
nghệ và 
Môi 
trường 
của Quốc 
hội; Chủ 
tịch 
Nhóm 
Nghị sĩ 
hữu nghị 
Việt Nam 
- 
Newzeala
nd 

nghệ và 
Môi 
trường 
của Quốc 
hội 
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Đơn vị bầu cử số 7: Gồm các xã: An Biên, Đông Thái, Vĩnh Hòa, Tây Yên, Đông Hòa, Vân Khánh, Đông Hưng, An Minh, Tân Thạnh, Vĩnh Bình, U Minh Thượng, Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận. 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
NGUYỄN 
QUỲNH 
LIÊN 

01/11/1981 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Văn 
Lang, 
tỉnh 
Phú 
Thọ 

Căn hộ 
507 
chung 
cư cao 
tầng, 
ngõ 282 
Nguyễn 
Huy 
Tưởng, 
phường 
Thanh 
Xuân, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật 
Kinh tế 
và 
quốc 
tế; 
Thạc sĩ 
Luật 
Kinh tế; 
Tiến sĩ 
Luật 
Hiến 
pháp 
và Luật 
Hành 
chính 

Tiến sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B2 
châu 
Âu 

Bí thư 
Chi bộ, 
Trưởng 
Ban Dân 
chủ, 
Giám sát 
và Phản 
biện xã 
hội; Ủy 
viên 
Đoàn 
Chủ tịch 
Ủy ban 
Trung 
ương Mặt 
trận Tổ 
quốc Việt 
Nam; 
Phó Chủ 
nhiệm 
Hội đồng 
tư vấn 
Dân chủ - 
Pháp luật 
của Ủy 
ban 
Trung 
ương Mặt 
trận Tổ 
quốc Việt 
Nam 

Ủy ban 
Trung 
ương 
Mặt trận 
Tổ quốc 
Việt Nam 

27/4/2010 Không Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

2 
HUỲNH 
KIM MINH 
TÂM 

08/02/1984 Nữ 
Việt 
Nam 

Khmer Không 

Xã 
Giồng 
Riềng, 
tỉnh 
An 
Giang 

361A 
Lâm 
Quang 
Ky, 
phường 
Rạch 
Giá, tỉnh 
An 
Giang 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
y, Bác 
sĩ 
chuyên 
khoa II 

Bác sĩ 
Chuyên 
khoa II 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B1 
Châu 
Âu 

Đảng uỷ 
viên, Phó 
Bí thư 
Chi bộ, 
Trưởng 
phòng 
Chỉ đạo 
tuyến, 
Bệnh 
viện Đa 
khoa 
Kiên 
Giang 

Bệnh 
viện Đa 
khoa 
Kiên 
Giang 

26/3/2019 Không Không 

3 
NGUYỄN 
VIỆT 
THẮNG 

13/3/1972 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Vĩnh 
Bình, 
tỉnh 
An 
Giang 

Số 574, 
đường 
Lâm 
Quang 
Ky, 
phường 
Rạch 
Giá, tỉnh 
An 
Giang 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật; 
Thạc sĩ 
Quản 
lý công 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C, 
B1 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ, 
Phó Chủ 
nhiệm 
Thường 
trực Ủy 
ban Kiểm 
tra Tỉnh 
ủy, kiêm 
Ủy viên 
Ban 
Thường 
vụ, Chủ 
nhiệm Ủy 
ban Kiểm 
tra Đảng 
ủy các cơ 
quan 
Đảng tỉnh 

Ủy ban 
Kiểm tra 
Tỉnh ủy 
An Giang 

11/6/1998 XV Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân tộc 
Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH 

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

An 
Giang; 
Ủy viên 
Ủy ban 
Pháp luật 
và Tư 
pháp của 
Quốc hội; 
Ủy viên 
Nhóm 
Nghị sĩ 
hữu nghị 
Việt Nam 
- Iran 

 


